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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 * Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà:  Ông Nguyễn Văn Quyết. 

* Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông Đới Văn Trinh - Cán bộ hƣu phƣờng Sao Đỏ, thị  xã Chí Linh. 

2. Ông Phạm Phúc Ân - Cán bộ hƣu trí phƣờng Sao Đỏ, thị  xã Chí Linh. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  Ông Nguyễn Văn Việt - Cán bộ 

Toà án nhân dân thị xã Chí Linh - Hải Dƣơng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Anh Đức - Kiểm sát viên.    

Ngày 12/12/2017, tại trụ sở Nhà văn hóa khu dân cƣ Thái Học 1, phƣờng Sao 

Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng, xét xử sơ thẩm, lƣu động, công khai vụ án 

hình sự thụ lý số 86/2017/HSST ngày 13/11/2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn D; sinh năm 1979; nơi ĐKHKTT: Khu dân cƣ C, 

phƣờng C, thị xã C, tỉnh Hải Dƣơng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 

12/12; con ông: Nguyễn Văn B, con bà: Hoàng Thị C; có vợ nhƣng đã ly hôn; có 01 

con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Chƣa; bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam 

Kim Chi - Công an tỉnh Hải Dƣơng từ ngày 17/9/2017 đến nay- Có mặt tại phiên 

tòa. 

*Người bị hại: Anh Nguyễn Quy T- Sinh năm 1980 

Trú tại: KDC C, phƣờng C, thị xã C, tỉnh Hải Dƣơng- Vắng mặt tại phiên tòa 

(Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Nguyễn Văn D bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dƣơng truy tố về hành vi phạm tội nhƣ sau: 

Khoảng 18 giờ ngày 03/8/2017, Nguyễn Văn D điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Honda Wave Anpha màu đen, biển số: 34C1-258.26 (xe của D) đến quán bia 

của anh Nguyễn Quy T; sinh năm 1980; trú tại: KDC C, phƣờng C, thị xã C để uống 

bia. Khi vào quán, D thấy cháu Nguyễn Quy Q sinh năm 2002 (con anh T) đang rửa 

bát tại phía sau quán. D hỏi cháu Q: “Bố đâu”, Q trả lời: “Bố em ở đằng sau, anh 

vào nhà uống nƣớc”. D đi vào quán nhìn thấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy J7 vỏ màu đen của anh T đang để trên tủ lạnh nên D nảy sinh ý 
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định lấy trộm chiếc điện thoại. Lợi dụng trong quán không có ai, cháu Q đang rửa 

bát không để ý. D lấy chiếc điện thoại của anh T cho vào túi quần dài bên trái đang 

mặc rồi nhanh chóng đi ra ngoài điều khiển xe mô tô đi khỏi quán. Khi phát hiện bị 

mất chiếc điện thoại, anh T dùng điện thoại của cháu Q gọi vào số điện thoại của 

mình thì D nghe máy và nói: “Ông nhầm máy rồi”. Sau đó D tắt nguồn chiếc điện 

thoại rồi đi chơi lang thang không về nhà. Đến ngày 12/8/2017, biết không thể che 

giấu đƣợc hành vi của mình, D về nhà kể lại sự việc với bố đẻ là ông Nguyễn Văn B 

và cùng ông B mang trả anh T chiếc điện thoại nêu trên. 

Tại kết luận định giá tài sản số 241/HĐĐG ngày 01/9/2017, Hội đồng định 
giá tài sản thị xã Chí Linh kết luận: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy J7 vỏ màu đen đã qua sử dụng tại thời điểm ngày 03/8/2017 có giá là 
3.200.000đ. 

 Tại bản Cáo trạng số 74/VKS-HS  ngày 13/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Chí Linh đã truy tố Nguyễn Văn D về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà hôm nay: 

Bị cáo Nguyễn Văn D thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình nhƣ 

đã khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra, nay đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh giữ nguyên quan điểm truy 

tố theo bản Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D 

phạm tội "Trộm cắp tài sản". Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm p khoản 1 và khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7, Điều 107 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 99 Bộ 

luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội. Xử phạt Nguyễn Văn D từ 07 đến 10 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 17/9/2017. Ngoài ra đại diện Viện 

kiểm sát còn đề xuất về án phí của vụ án. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đƣợc thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, ngƣời bị hại,  

XÉT THẤY 

Lời khai nhận tội của Nguyễn Văn D tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời 

khai, bản cung của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của ngƣời bị 

hại, ngƣời làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Nhƣ vậy 

có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 03/8/2017, tại quán bia của anh Nguyễn 

Quy T ở khu dân cƣ C, phƣờng C, thị xã C, Nguyễn Văn D đã có hành vi lợi dụng 

sơ hở của ngƣời bị hại chiếm đoạt của anh Nguyễn Quy T 01 chiếc điện thoại di 

động Samsung Galaxy J7 có trị giá là 3.200.000đ. Hành vi nêu trên của Nguyễn 

Văn D đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự, 

bởi lẽ:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu 

hợp pháp về tài sản của công dân - Một khách thể mà Bộ luật hình sự đã quy định 
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và bảo vệ. Với động cơ tƣ lợi, muốn chiếm đoạt tài sản của ngƣời khác nhƣng 

không do bản thân lao động chính đáng mà có, bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở trong 

việc bảo vệ tài sản của chủ sở hữu lén lút chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại về vật 

chất cho ngƣời bị hại với tài sản trị giá là 3.200.000đ đồng thời làm mất trật tự, trị 

an trên địa bàn. Bị cáo thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý, mặc dù đã nhận thức 

rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhƣng vẫn thực hiện. Bản thân bị cáo 

có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do vậy Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh 

truy tố Nguyễn Văn D về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật 

hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội, đúng pháp luật. Với hành vi 

của mình, bị cáo phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, tƣơng xứng với hành vi mà 

bị cáo đã thực hiện. Để hình phạt đó không chỉ là sự trừng trị của pháp luật đối với 

ngƣời phạm tội mà còn là bài học để dăn đe, giáo dục chung trong cộng đồng. 

Xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân 

thân của bị cáo, thấy rằng: 

Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi của mình; ngƣời 

bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy bị cáo đƣợc hƣởng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật hình sự.  

Ngày 11/6/1999, tại bản án số 56/1999/HSPT, Tòa án nhân dân tỉnh Hải D đã 

xử phạt D 18 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. D đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 

30/4/2000; đã chấp hành xong phần án phí. Đối với phần trách nhiệm dân sự bị cáo 

phải bồi thƣờng cho ngƣời bị hại là chị Hoàng Thị T số tiền là 1.000.000đ. Chị T đã 

làm đơn yêu cầu thi hành án khoản tiền này nhƣng đến nay D chƣa thi hành. Theo 

pháp luật hiện hành thì bị cáo D chƣa đƣợc xóa án tích. Nhƣng do khi phạm tội này 

D là ngƣời dƣới 18 tuổi. Mặt khác ngày 09/12/2015 Bộ luật hình sự năm 2015 đã 

đƣợc công bố. Đối chiếu với quy định tại Điều 107 quy định về xóa án tích đối với 

ngƣời dƣới 18 tuổi thì bị cáo đã đƣợc đƣơng nhiên xóa án tích. Nhƣ vậy chính sách 

hình sự về việc xóa án tích có sự thay đổi. Mặc dù Bộ luật hình sự 2015 chƣa có hiệu 

lực thi hành nhƣng theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 và Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội thì những quy định có lợi của 

Bộ luật hình sự 2015 đƣợc áp dụng đối với những hành vi đã thực hiện trƣớc khi Bộ 

luật hình sự 2015 có hiệu lực thi hành. Do vậy cần áp dụng Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7 và Điều 107 Bộ luật 

hình sự năm 2015 để xác định bị cáo D đã đƣợc xóa án tích đối với bản án số 

56/1999/HSPT ngày 11/6/1999 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dƣơng. 

Xét về nhân thân: Bị cáo là ngƣời có nhân thân xấu, ngoài bản án nêu trên bị cáo 

còn bị xử lý hành chính tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số12/QĐ-XPHC 

ngày 11/8/2014 của Công an phƣờng C, thị xã C (bị phạt tiền 750.000đ, đã nộp xong 

vào ngày 03/9/2014). Do vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị 

cáo đƣợc cải tạo dƣới sự quản lý nghiêm của nhà nƣớc giúp bị cáo cải tạo trở thành 

ngƣời công dân tốt, có ích cho xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có điều kiện kinh tế khó khăn nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 
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Về trách nhiệm dân sự: Chiếc điện thoại di động bị cáo chiếm đoạt đã đƣợc 

thu hồi trả cho ngƣời bị hại nay không có tranh chấp gì khác do vậy không đặt ra 

giải quyết về trách nhiệm dân sự. 

 Về án phí: Bị cáo D bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội "Trộm cắp tài sản".  

Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 64 Bộ 

luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

Hội; khoản 3 Điều 7, Điều 107 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 99 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc Hội. 

Xử phạt Nguyễn Văn D 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 

17/9/2017.  

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết. 

Về án phí: Bị cáo D phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

Báo bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Ngƣời bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận đƣợc bản án hoặc ngày bản án đƣợc niêm yết.  

Nơi nhận: 
- VKSND thị xã Chí Linh; 

- Công an thị xã Chí Linh; 

- Sở Tƣ pháp tỉnh Hải Dƣơng; 

- Bị cáo; 

- Ngƣời bị hại; 

- Lƣu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

                       

                                      Nguyễn Văn Quyết 

 
 


